
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO,
HỘ THOÁT CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK LONG NĂM 2025

(Kèm theo  Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày       /12/2025 của UBND xã Đăk Long)

TT Họ và tên
 chủ hộ Dân Tộc

Giới tính
(1: Nam, 2:

Nữ)
Năm sinh Số

khẩu Tên thôn Ghi chú

I. Hộ nghèo
1 Hoàng Thị Xanh Kinh 2 12/4/1972 1 Đăk Tu
2 Y Dâng Gié - Triêng 2 22/8/1977 6 Đăk Tu
3 A Cảnh Gié - Triêng 1 1/1/1965 3 Đăk Tu
4 A Khinh Gié - Triêng 1 6/7/1976 5 Đăk Tu

5 A Bãi Gié - Triêng 1 6/3/1981 6 Đăk Tu

6 A Pel Gié - Triêng 1 10/7/1962 2 Đăk Tu

7 Y Hiểm Gié - Triêng 2 1/1/1985 2 Đăk Tu

8 A Nhon Gié - Triêng 1 1/5/1985 6 Đăk Tu
9  Y Nỉa Gié - Triêng 2 15/9/1965 4 Đăk Tu
10 A Dai Gié - Triêng 1 1/1/1969 10 Đăk Tu

11  Y Sưng Gié - Triêng 2 15/7/1967 4 Đăk Tu
12 Y Hả Gié - Triêng 2 10/9/1981 3 Đăk Tu
13 Y Nả Gié - Triêng 2 25/5/1975 1 Đăk Tu

14 Y Bở Gié - Triêng 2 8/8/1995 4 Đăk Tu

15 Y Khoát Gié - Triêng 2 20/6/1974 1 Đăk Tu
16 Y Thả Gié - Triêng 2 1/1/1995 4 Đăk Tu
17 Y Đá Gié - Triêng 2 1/13/1990 4 Đăk Tu

18 A Am Gié - Triêng 1 9/10/1978 3 Đăk Tu

19 A Ngân Gié - Triêng 1 9/14/1974 4 Dục Lang

20 Y Blau Gié - Triêng 2 6/5/1945 1 Dục Lang
21 Y Jảo Gié - Triêng 2 1/1/1956 1 Dục Lang
22 Y Biên Gié - Triêng 2 1/1/1962 1 Dục Lang

23 Y KRất Gié - Triêng 2 9/29/1962 4 Dục Lang
24 Y Phương Gié - Triêng 2 12/25/1985 3 Dục Lang
25 A Xẻo Gié - Triêng 1 1/1/1940 1 Dục Lang
26 A Múng Gié - Triêng 1 1/1/1965 2 Dục Lang
27 Y Chen Gié - Triêng 2 1/1/1990 1 Dục Lang
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28 Y Phảy Gié - Triêng 2 1/1/1973 3 Dục Lang
29 A Vất Gié - Triêng 1 8/13/1968 3 Dục Lang
30 Y Gút Gié - Triêng 2 1/1/1956 3 Dục Lang
31 A Dố Gié - Triêng 1 1/1/1958 3 Dục Lang
32 A Si Gié - Triêng 1 1/1/1986 4 Dục Lang
33 Y Thiêu Gié - Triêng 2 9/28/1985 4 Dục Lang
34 A Đốc Gié - Triêng 1 3/15/1948 3 Dục Lang
35 Y My Gié - Triêng 2 1/1/1985 1 Dục Lang
36 Y Nai Gié - Triêng 2 1/1/1956 5 Dục Lang
37 Y Cáp Gié - Triêng 2 1/1/1949 2 Dục Lang
38 Y Pủn Gié - Triêng 2 1/1/1959 2 Dục Lang
39 Trần Thị Chín Kinh 2 1/23/1973 5 Long Yên
40 Nguyễn Thị Mùi Kinh 1 12/23/1956 3 Long Yên
41 Phạm Văn Lâm Kinh 1 5/5/1957 2 Long Yên
42 Phạm Thị Liễu Kinh 2 8/16/1950 2 Long Yên
43 Y May Gié - Triêng 2 1/1/1959 1 Pêng Blong
44 Y Dăng Gié - Triêng 2 1/12/1960 1 Pêng Blong
45 Y Nơ Gié - Triêng 2 1/1/1960 2 Pêng Blong
46 A Pủi Gié - Triêng 1 1/1/1974 4 Pêng Blong
47 Y MLâng Gié - Triêng 2 1/1/1940 1 Pêng Blong
48 Y Nỉ Gié - Triêng 2 18/101970 2 Pêng Blong
49 A Sít Gié - Triêng 1 10/20/1958 2 Pêng Blong
50 A Diếng Gié - Triêng 1 1/1/1991 4 Pêng Blong
51 Y Bọt Gié - Triêng 2 3/8/1986 2 Pêng Blong
52 Y Như Gié - Triêng 2 10/7/1995 2 Pêng Blong
53 Y Leng Gié - Triêng 2 1/1/1967 2 Vai Trang
54 A Hôi Gié - Triêng 1 23/7/1968 2 Vai Trang
55 A Hiệu Gié - Triêng 1 25/12/1994 4 Vai Trang
56 Y BLốp Gié - Triêng 2 1/1/1942 1 Vai Trang
57 Y Bu Gié - Triêng 2 10/10/1987 3 Vai Trang
58 A Nhen Gié - Triêng 1 1/1/1978 1 Vai Trang
59 Y Nik Gié - Triêng 2 1/1/1952 1 Vai Trang
60 A KRép Gié - Triêng 1 1/1/1945 2 Vai Trang
61 A Chanh Gié - Triêng 1 25/12/1996 5 Vai Trang
62 Y Khung Gié - Triêng 2 1/1/1936 1 Vai Trang
63 Y Xanh Gié - Triêng 2 1/1/1982 5 Vai Trang
64 Y Nuôi Gié - Triêng 2 22/2/1967 1 Vai Trang
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65 Y Thơm Gié - Triêng 2 1/1/1976 2 Vai Trang
66 A Thun Gié - Triêng 1 15/5/1955 2 Vai Trang
67 Y Pôl Gié - Triêng 2 1/1/1945 1 Vai Trang
68 Y Phải A (1) Gié - Triêng 2 11/3/1950 1 Vai Trang
69 Y Lắc Gié - Triêng 2 1/1/1929 1 Vai Trang
70 Y Lở Gié - Triêng 2 1 Vai Trang
71 A Pa Gié - Triêng 1 1/1/1959 2 Đăk Xây
72 Y Chúc Gié - Triêng 2 1/10/1948 1 Đăk Xây
73 A Liễm Gié - Triêng 1 10/9/1980 8 Đăk Xây
74 A Thơm Gié - Triêng 1 1/1/1975 12 Đăk Xây
75 Y Thu Gié - Triêng 2 1/1/1977 3 Đăk Xây
76 A Dỏi Gié - Triêng 1 1/1/1962 2 Đăk Xây
77 A Biếu Gié - Triêng 1 1/1/1944 2 Đăk Xây
78 Y KLêng Gié - Triêng 2 10/6/1976 2 Đăk Xây
79 Y Hương (1) Gié - Triêng 2 4/2/1993 11 Đăk Xây
80 Y Phal Gié - Triêng 2 1/10/1958 1 Đăk Xây
81 A Tu Gié - Triêng 1 1/1/1956 2 Đăk Xây
82 Y Hương (2) Gié - Triêng 2 9/5/1989 7 Đăk Xây
83 Y Liếc Gié - Triêng 2 1/1/1962 1 Măng Tách
84 A Phốt Gié - Triêng 1 1/1/1977 8 Măng Tách
85 A Vang Gié - Triêng 1 4/10/1979 9 Măng Tách
86 A Phanh Gié - Triêng 1 6/16/1983 6 Măng Tách
87 A Veo Gié - Triêng 1 1/1/1958 2 Măng Tách
88 A Mãi Gié - Triêng 1 1/1/1993 6 Măng Tách
89 A Kểng Gié - Triêng 1 1/1/1994 7 Măng Tách
90 A Bưu Gié - Triêng 1 2/6/1983 9 Măng Tách
91 A Xôi Gié - Triêng 1 5/15/1994 x Măng Tách
92 A Nghiêm Gié - Triêng 1 1/1/1992 7 Măng Tách
93 A Xựa Gié - Triêng 1 1/1/1990 4 Măng Tách
94 A Thân Xơ đăng 2 10/4/1990 6 Đăk Ôn
95 Y BLôi Xơ đăng 1 1/1/1960 1 Đăk Ôn
96 Y Xăng Xơ đăng 2 1/1/1965 4 Đăk Ôn
97 A Hin Xơ đăng 1 1/1/1960 1 Đăk Ôn
98 A Lâu Xơ đăng 2 11/14/2000 3 Đăk Ôn
99 Y Diêu Xơ đăng 2 1/1/1954 1 Đăk Ôn
100 Y Klen Xơ đăng 1 1/1/1951 1 Đăk Ôn
101 Y  Nha Xơ đăng 2 4/30/1951 1 Đăk Ôn
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102 A Xé Xơ đăng 1 3/1/1950 1 Đăk Ôn
103 A Đĩa Xơ đăng 1 7/4/1950 1 Đăk Ôn
104 Y Đon Xơ đăng 1 9/1/1954 2 Đăk Ôn
105 A Mon Xơ đăng 1 1/10/1950 3 Đăk Ák
106 Y Nhang Xơ đăng 2 6/14/1948 1 Đăk Ák
107 A Al Xơ đăng 1 1/1/1948 2 Đăk Ák
108 Y Niêm Xơ đăng 2 1/1/1936 1 Đăk Ák
109 Y Nah Xơ đăng 2 1/1/1954 1 Đăk Ák
110 Y Pu Xơ đăng 2 5/23/1961 4 Đăk Ák
111 A Nuôh Xơ đăng 1 1/1/1954 2 Đăk Ák
112 A Don Xơ đăng 1 1/1/1947 2 Đăk Ák
113 A Dấk Xơ đăng 1 7/10/1927 9 Đăk Ák
114 Y Plun Xơ đăng 2 7/25/1950 6 Đăk Ák
115 A Thâu Xơ đăng 1 1/1/1962 2 Đăk Ák
116 A Nao Xơ đăng 1 6/18/1945 2 Đăk Ák
117 Y Jươi Xơ đăng 2 5/1/1956 1 Đăk Ák
118 A Deang Xơ đăng 1 5/25/1942 2 Đăk Ák
119 Y Chil Xơ đăng 2 1/1/1953 1 Đăk Ák
120 A Jét Xơ đăng 1 1/1/1955 2 Đăk Ák
121 A Lê Da Xơ đăng 1 1/1/1960 4 Đăk Ák
122 Y Den Xơ đăng 2 9/25/1962 1 Đăk Ák
123 A Mô Xơ đăng 1 10/26/1985 5 Đăk Ák
124 Y Phái Xơ đăng 2 1/1/1943 1 Đăk Ák
125 Y Iếu Xơ đăng 2 1/1/1951 1 Đăk Ák
126 Y Hàn Xơ đăng 2 7/15/1981 8 Đăk Ák
127 A Giáp Xơ đăng 1 6/26/1947 1 Đăk Ák

II. Hộ thoát nghèo
1 Y HRốt Gié - Triêng 1 1/1/1940 1 Đăk Tu
2 A Sơn Gié - Triêng 1 1/1/1971 1 Đăk Tu
3 A Nhiên Gié - Triêng 1 5/24/1993 4 Dục Lang
4 A Deng Gié - Triêng 1 2/15/1981 6 Dục Lang
5 A Lap Gié - Triêng 1 12/8/1990 4 Dục Lang
6 A Nhai Gié - Triêng 1 4/20/1988 2 Dục Lang
7 A Việt Gié - Triêng 1 3/10/1992 4 Pêng Blong
8 A Võ Gié - Triêng 1 1/18/1993 4 Pêng Blong
9 A Chiên Gié - Triêng 1 3/9/1986 3 Pêng Blong
10 Y Ni Gié - Triêng 2 2/1/1975 4 Pêng Blong
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11 Y BRék Gié - Triêng 2 5/2/1992 1 Pêng Blong
12 Y Voảng Gié - Triêng 2 1/11957 1 Măng tách
13 A Khanh Gié - Triêng 1 4/3/1983 13 Đăk Xây
14 A Phở Gié - Triêng 1 1/1/1988 7 Đăk Xây
15 Y Chen Gié - Triêng 2 5/6/1992 2 Đăk Xây
16 A Muống Gié - Triêng 1 10/20/1991 9 Đăk Xây
17 A Bết Gié - Triêng 1 5/22/1995 5 Đăk Xây
18 A Nên Gié - Triêng 1 3/15/1994 5 Đăk Xây
19 Y Bon Xơ đăng 2 1/1/1978 3 Đăk Ôn
20 Y Xai Xơ đăng 2 1/1/1966 1 Đăk Ôn
21 A Theng Xơ đăng 1 1/1/1966 2 Đăk Ôn
22 A Lao Xơ đăng 1 1/1/1972 2 Đăk Ôn
23 Y Phao Xơ đăng 2 1/1/1970 3 Đăk Ôn
24 A Phong Xơ đăng 1 1/1/1976 3 Đăk Ôn
25 A Đốc Xơ đăng 1 4/25/1982 6 Đăk Ôn
26 Y Hla Xơ đăng 2 1/1/1957 1 Đăk Ôn
27 A Cua Xơ đăng 1 6/6/1994 5 Đăk Ôn
28 A Tương Xơ đăng 1 9/24/1993 6 Đăk Ôn
29 A Thảo Xơ đăng 1 1/1/1993 6 Đăk Ôn
30 Y Xong Xơ đăng 2 12/28/1979 1  Đăk Ák
31 A Xải Xơ đăng 1 8/2/1983 1  Đăk Ák
32 Y Sao Xơ đăng 2 4/16/1970 8  Đăk Ák
33 Y Ba Xơ đăng 2 1/1/1984 4  Đăk Ák
34 A Xưa Xơ đăng 1 12/1/1987 2  Đăk Ák
35 Y Hai Xơ đăng 2 1/1/1980 4  Đăk Ák
36 A Tý Xơ đăng 1 4/7/1994 6  Đăk Ák
37 A Khát Xơ đăng 1 2/23/1990 8  Đăk Ák
38 A Xíp Xơ đăng 1 8/2/1974 5  Đăk Ák
39 A Thấc Xơ đăng 1 4/15/1983 5  Đăk Ák
40 A Lích Xơ đăng 1 2/10/1987 7  Đăk Ák
41 Y Liu Xơ đăng 2 5  Đăk Ák
42 Y Nói· Xơ đăng 2 1  Đăk Ák
43 Đinh Văn Hiệp Hre 1 12/4/1979 1 Vai Trang
44 Y Núi Gié - Triêng 2 1/1/1976 2 Vai Trang
45 A Nhi Gié - Triêng 1 12/4/1979 5 Vai Trang
46 Y Thiêu Gié - Triêng 2 1/1/1993 4 Vai Trang

III. Hộ cận nghèo
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1 Cẩm Bá Cường Mường 1 19/10/1988 5 Đăk Tu
2 A Tâm Gié - Triêng 1 1/1/1968 2 Đăk Tu
3 Lô văn Sử Mường 1 20/5/1985 5 Đăk Tu
4 A Bảy Gié - Triêng 1 14/4/1986 6 Đăk Tu
5 A Theo Gié - Triêng 1 14/10/1993 3 Đăk Tu
6 A Xoang Gié - Triêng 1 1/1/1958 2 Đăk Tu
7 A Báo Gié - Triêng 1 3/7/1984 6 Đăk Tu
8 Y Lâng Gié - Triêng 2 1/1/1947 1 Đăk Tu
9 A Cứu Gié - Triêng 1 20/5/1995 4 Đăk Tu
10 A Hùng Gié - Triêng 1 8/2/1972 4 Đăk Tu
11 A Oanh Gié - Triêng 1 1/1/1980 5 Đăk Tu
12 A Thắng Gié - Triêng 1 11/3/1986 8 Đăk Tu
13 A Lý (Y Biển) Gié - Triêng 1 25/5/1981 7 Đăk Tu
14 Y Bơi Gié - Triêng 2 1/1/1980 3 Đăk Tu
15 A Phan Gié - Triêng 1 5/9/1963 3 Đăk Tu
16 A Khổi Gié - Triêng 1 1/1/1950 3 Đăk Tu
17 A Thở Gié - Triêng 1 15/3/1981 7 Đăk Tu
18 Y Dúc Gié - Triêng 2 10/7/1974 2 Đăk Tu
19 A Khâm Gié - Triêng 1 10/5/1985 8 Đăk Tu
20 A Phai Gié - Triêng 1 1/1/1939 1 Đăk Tu
21 Y Đê Gié - Triêng 2 25/6/1985 2 Đăk Tu
22 A Plãi Gié - Triêng 1 9/4/1972 1 Đăk Tu
23 Y Vả Gié - Triêng 2 1/1/1952 1 Đăk Tu
24 A Phỏi Gié - Triêng 1 1/1/1986 6 Đăk Tu
25 A BLiếk Gié - Triêng 1 30/3/1962 6 Đăk Tu
26 Y Ník Gié - Triêng 2 1/1/1951 1 Đăk Tu
27 Y Lê Gié - Triêng 2 7/9/1955 1 Đăk Tu
28 A Jin Gié - Triêng 1 1/1/1955 2 Đăk Tu
29 Y Hồng Gié - Triêng 2 2/22/1998 4 Dục Lang
30 Y Nhui Gié - Triêng 2 3/30/1950 2 Dục Lang
31 A Vát Gié - Triêng 1 2/4/1973 3 Dục Lang
32 Y Ngay Gié - Triêng 2 1/1/1985 1 Dục Lang
33 A Canh Gié - Triêng 1 9/11/1982 4 Dục Lang
34 A Chi Gié - Triêng 1 4/24/1991 1 Dục Lang
35 A KLắc Gié - Triêng 1 1/1/1958 2 Dục Lang
36 A Pển Gié - Triêng 1 4/9/1974 2 Dục Lang
37 Hồ Diên Lợi Kinh 1 1/1/1985 6 Long Yên
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38 Nguyễn Văn Dũng Kinh 1 2/15/1982 5 Long Yên
39 Bùi Văn Hoàng Kinh 1 10/2/1958 3 Long Yên
40 Bùi Ngọc Tuấn Kinh 1 9/1/1984 4 Long Yên
41 Y Thủ Gié - Triêng 2 9/16/1987 3 Pêng Blong
42 Y Niên Gié - Triêng 2 8/4/1990 3 Pêng Blong
43 A Phùng Gié - Triêng 1 8/5/1998 5 Pêng Blong
44 Y BLép Gié - Triêng 2 1/1/1959 1 Pêng Blong
45 Y Thếng Gié - Triêng 2 2/2/1953 1 Pêng Blong
46 Y Hồng Gié - Triêng 2 1/1/1981 3 Pêng Blong
47 Y Thiêi (A BRúk) Gié - Triêng 1 1/1/1958 2 Pêng Blong
48 Y Thuẫn Gié - Triêng 2 9/19/1987 5 Pêng Blong
49 A Thỉ Gié - Triêng 1 1/4/1998 5 Pêng Blong
50 Y Chân Gié - Triêng 2 1/1/1979 5 Pêng Blong
51 A Phướk Gié - Triêng 1 2/18/1996 4 Pêng Blong
52 Y Luôn Gié - Triêng 2 10/20/1994 3 Pêng Blong
53 A Hệ Gié - Triêng 1 2/3/1993 5 Vai Trang
54 Y Phân Gié - Triêng 2 5/1/1982 2 Vai Trang
55 Y Phải B (2) Gié - Triêng 2 5/10/1952 1 Vai Trang
56 Y Bai Gié - Triêng 2 1/1/1990 2 Vai Trang
57 A Cáo Gié - Triêng 1 6/29/1960 5 Đăk Xây
58 Y Chổi Gié - Triêng 2 1/1/1955 2 Đăk Xây
59 A Ku Gié - Triêng 1 1/1/1969 4 Đăk Xây
60 Y Viêng Gié - Triêng 2 8/15/1965 1 Đăk Xây
61 A Mít Gié - Triêng 1 1/1/1988 7 Măng Tách
62 A Phang Gié - Triêng 1 3/26/1983 10 Măng Tách
63 A BLơi Gié - Triêng 1 1/1/1971 7 Măng Tách
64 Y Lý Gié - Triêng 2 1/11/1989 7 Măng Tách
65 Y Lôn Gié - Triêng 2 5 Măng Tách
66 A BLâng (A Đam) Xơ đăng 1 11/1/1968 5 Đăk Ôn
67 Y Blon Xơ đăng 2 10/1/1960 2 Đăk Ôn
68 A Banh Xơ đăng 1 6/9/1995 4 Đăk Ôn
69 Ngô Văn Thanh Xơ đăng 1 8/28/2003 3 Đăk Ôn
70 Y Nung Xơ đăng 2 8/20/1968 2 Đăk Ôn
71 A Thoại Xơ đăng 1 7/24/1999 4 Đăk Ôn
72 A Sách Xơ đăng 1 6/15/1963 9 Đăk Ák
73 Hoàng Thanh Xơ đăng 1 1/1/1978 8 Đăk Ák
74 A Plươn Xơ đăng 1 1/11/1974 6 Đăk Ák
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75 A Chanh Xơ đăng 1 11/8/1976 8 Đăk Ák
76 A Đam Xơ đăng 1 10/10/1987 5 Đăk Ák
77 A Đơ Xơ đăng 1 1/1/1986 6 Đăk Ák
78 Y Dát Xơ đăng 2 9/20/1971 1 Đăk Ák
79 Y Run Xơ đăng 2 6/15/1976 5 Đăk Ák
80 A Lên Xơ đăng 1 3/28/1984 4 Đăk Ák
81 A Bả Xơ đăng 1 4/4/1976 6 Đăk Ák
82 Y Thởi Xơ đăng 2 5/15/1983 4 Đăk Ák
83 A Wuan Xơ đăng 1 8/15/1998 4 Đăk Ák
84 Y Líp Xơ đăng 2 12/2/1984 5 Đăk Ák
85 A Thát Xơ đăng 1 5/2/1986 9 Đăk Ák
86 A Thể Xơ đăng 1 1/1/1987 4 Đăk Ák
87 A Phe Xơ đăng 1 12/26/1989 7 Đăk Ák
88 Y Thí Xơ đăng 2 10/25/1985 5 Đăk Ák
89 A Phạh Xơ đăng 1 10/25/1990 5 Đăk Ák
90 A Phuỏi Xơ đăng 1 6/25/1983 5 Đăk Ák
91 A Rao Xơ đăng 1 9/2/1970 9 Đăk Ák
92 A Geng Xơ đăng 1 5/15/1970 5 Đăk Ák
93 A Viên Xơ đăng 1 9/15/1956 4 Đăk Ák
94 Sê Chi Ên Xơ đăng 1 6/5/1996 3 Đăk Ák
95 A Thim Xơ đăng 1 1/1/1986 4 Đăk Ák
96 A Bêm Xơ đăng 1 5/14/1970 7 Đăk Ák
97 Y Jieh Xơ đăng 2 4/5/1961 5 Đăk Ák
98 Y Mối Xơ đăng 2 11/20/1972 2 Đăk Ák
99 A Thương A Xơ đăng 1 1/1/1965 7 Đăk Ák
100 Y Xang Xơ đăng 2 1/1/1971 5 Đăk Ák
101 Y Thỉểu (A Viên) Xơ đăng 2 7/6/1985 3 Đăk Ák
102 A Lẽ Xơ đăng 1 1/1/1993 6 Đăk Ák
103 A Jin Xơ đăng 1 1/8/1979 3 Đăk Ák
104 Y Dem Xơ đăng 2 1/1/1964 1 Đăk Ák
105 A Nhao Xơ đăng 1 5/1/1954 1 Đăk Ák

IV. Hộ thoát cận nghèo
1 A Bình Gié - Triêng 1 1/1/1993 4 Đăk Tu
2 A In Gié - Triêng 1 1/1/1984 8 Đăk Tu
3 A Phách Gié - Triêng 1 20/2/1996 4 Đăk Tu
4 A Nhi Gié - Triêng 1 20/4/1971 3 Đăk Tu
5 A Khum Gié - Triêng 1 1/1/1964 5 Đăk Tu
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6 A Thếp Gié - Triêng 1 1/1/1965 4 Đăk Tu
7 A Thiêng Gié - Triêng 1 30/9/1978 6 Đăk Tu
8 A Thơ Gié - Triêng 1 10/3/1983 6 Đăk Tu
9 A Khơi Gié - Triêng 1 5/10/1988 3 Đăk Tu
10 A Lang Gié - Triêng 1 10/10/1990 6 Đăk Tu
11 Y Dâm Gié - Triêng 2 5/2/1988 2 Đăk Tu
12 A Senh Gié - Triêng 1 1/1/1965 5 Đăk Tu
13 Y Hoi Gié - Triêng 2 1/1/1965 1 Đăk Tu
14 A Chel Gié - Triêng 1 10/2/1942 5 Đăk Tu
15 A Khêm Gié - Triêng 1 1/1/1982 6 Đăk Tu
16 A Nul Gié - Triêng 1 6/6/1995 4 Đăk Tu
17 A Học Gié - Triêng 1 1/1/1991 4 Vai Trang
18 Xiêng Lăng Lâm Gié - Triêng 1 4/2/1996 5 Vai Trang
19 A Nha Gié - Triêng 1 1/1/1966 2 Vai Trang
20 A Thánh Gié - Triêng 1 4/25/1990 5 Pêng Blong
21 A Phới Gié - Triêng 1 2/10/1988 4 Pêng Blong
22 A Thấm Gié - Triêng 1 28/8/19992 5 Pêng Blong
23 A Đâu Gié - Triêng 1 1/1/1985 5 Pêng Blong
24 Y Tấm Gié - Triêng 2 6/26/1984 3 Pêng Blong
25 Y Diệu Gié - Triêng 2 10/6/1996 2 Pêng Blong
26 Hồ Phúc Dũng Kinh 1 11/12/1980 6 Long Yên
27 Hồ Sỹ Lĩnh Kinh 1 4 Long Yên chuyển khỏi xã
28 A Thái Gié - Triêng 1 4/1/1960 3 Đăk Xây
29 Y Viết Gié - Triêng 2 1/1/1983 4 Đăk Xây
30 A Vít Xơ đăng 1 2/13/1996 4 Đăk Ôn
31 A Dân Xơ đăng 1 10/3/1976 7 Đăk Ôn
32 A Chân Xơ đăng 1 1/1/1987 4 Đăk Ôn
33 A Trung Xơ đăng 1 2/7/2001 4 Đăk Ôn
34 A Thuật Xơ đăng 1 8/19/1980 7 Đăk Ôn
35 A Biểng Xơ đăng 1 8/20/1995 4 Đăk Ôn
36 Y Hai Xơ đăng 2 1/1/1980 5  Đăk Ák
37 A Thâng Xơ đăng 1 1/1/1986 4  Đăk Ák
38 A Thom Xơ đăng 1 3/15/1994 5  Đăk Ák
39 A Nguốk Xơ đăng 1 4/20/1986 5  Đăk Ák
40 Y Ngại Xơ đăng 2 1  Đăk Ák chết
41 A Lơi Xơ đăng 1 11/15/1981 6  Đăk Ák
42 A Thắm Xơ đăng 1 4/20/1996 4  Đăk Ák
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43 A Nứa Xơ đăng 1 7/30/1996 4  Đăk Ák
44 A Hiển Xơ đăng 1 5/25/1995 5  Đăk Ák
45 A Thủ Xơ đăng 1 2/8/1994 4  Đăk Ák
46 A Văn Xiếc Xơ đăng 1 9/20/2000 4  Đăk Ák
47 A Niêl Xơ đăng 1 10/10/1983 5  Đăk Ák
48 A Nảo Xơ đăng 1 12/2/1985 6  Đăk Ák
49 A Sung Xơ đăng 1 9/15/1997 5  Đăk Ák
50 A Thếu Xơ đăng 1 9/10/1995 4  Đăk Ák
51 A Juôn Xơ đăng 1 11/13/1994 4  Đăk Ák
52 A Rít Xơ đăng 1 11/8/1989 6  Đăk Ák
53 A Khiêu Xơ đăng 1 12/1/1993 3  Đăk Ák
54 A Thắm Xơ đăng 1 1/1/1992 5  Đăk Ák
55 A Nhiên Xơ đăng 1 6/7/1989 3  Đăk Ák
56 A Khun Xơ đăng 1 1/1/1994 4  Đăk Ák
57 A Nơn Xơ đăng 1 10/5/1972 6  Đăk Ák
58 A Chôn Xơ đăng 1 1/1/198 7  Măng tách
59 A Phai Xơ đăng 1 1/1/1991 8  Măng tách
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chuyển khỏi xã

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-12-31T19:33:09+0700


		2025-12-31T19:33:09+0700


		2025-12-31T19:33:09+0700




